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Nhóm STT MSSV Họ và đệm Tên Ngày sinh Lớp Buổi

1 1754032142 VŨ THỊ CẨM VÂN 05-06-1999 TN17DB04 Sáng T2

2 1754030268 NGUYỄN BÌNH TRUNG 30-05-1999 TN17DB04 Sáng T2

3 1754032042 LÊ TRẦN ĐĂNG KHOA 17-06-1997 TN17DB04 Sáng T2

4 1754032047 VŨ THANH LAM 09-10-1999 TN17DB04 Sáng T2

5 1754030170 PHẠM THỊ MỸ NHÂN 13-03-1998 TN17DB04 Sáng T2

6 1754032078 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 11-04-1999 TN17DB04 Sáng T2

7 1754030286 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 19-10-1999 TN17DB04 Sáng T2

8 1754032135 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 04-03-1999 TN17DB04 Sáng T2

9 1754030310 NGUYỄN THẢO VY 09-11-1999 TN17DB04 Sáng T2

10 1754032153 MAI PHÚC NHƯ Ý 14-07-1999 TN17DB04 Sáng T2

11 1754032054 Trần Thị Khánh Ly 11-08-1999 TN17DB01 Sáng T2

12 1754032043 Nguyễn Thị Oanh Kiều 21/10/1999 TN17DB01 Sáng T2

13 1754030011 Tô Phi Hùng Anh 15/11/1999 TN17DB01 Sáng T2

14 1754030072 Huỳnh Gia Hân 11-09-1999 TN17DB01 Sáng T2

15 1754030095 NGUYỄN NHƯ HUỲNH 13-01-1998 TN17DB04 Sáng T2

16 1754030317 HUỲNH THỊ KIM YẾN 07-07-1999 TN17DB04 Sáng T2

1 1754030012 Trần Bảo Anh 28/07/1999 TN17DB01 Chiều T2

2 1754030022 Trần Thị Thanh Bình 31/10/1999 TN17DB01 Chiều T2

3 1754032029 Nguyễn Thị Xuân Hiền 21/08/1999 TN17DB01 Chiều T2

4 1754030089 Ngô Thị Thu Hòa 27/12/1999 TN17DB01 Chiều T2

5 1754030104 Nguyễn Kim Khánh 09-02-1999 TN17DB01 Chiều T2

6 1754032046 Lê Huỳnh Hoàng Kim 23/11/1999 TN17DB01 Chiều T2

7 1754030224 Trần Thị Thu Thảo 21/09/1999 TN17DB01 Chiều T2

8 1754030237 Nguyễn Thị Thi Thư 16/10/1999 TN17DB01 Chiều T2

9 1754030246 Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/12/1999 TN17DB01 Chiều T2

10 1754030309 Lữ Thị Thanh Vy 25/05/1999 TN17DB01 Chiều T2

11 1754030314 Trần Khánh Vy 04-05-1999 TN17DB01 Chiều T2

12 1754032020 Trương Ba Đình 07-11-1993 TN17DB01 Chiều T2

13 1754030053 Nguyễn Hữu Đỉnh 01-07-1999 TN17DB01 Chiều T2

14 1754032024 NGUYỄN THỊ THU HÀ 28-02-1999 TN17DB04 Chiều T2

15 1754032045 NGUYỄN KỶ KIỆT 09-01-1999 TN17DB04 Chiều T2

16 1754032051 TRƯƠNG GIA LINH 08-04-1999 TN17DB04 Chiều T2

17 1754032088 CHÌU DƯƠNG PHỤNG 06-01-1999 TN17DB04 Chiều T2

18 1754032007 PHAN THỊ HẢI ANH 17-11-1999 TN17DB04 Chiều T2

19 1754032010 NGUYỄN THUÝ BÌNH 10-08-1999 TN17DB04 Chiều T2

20 1754032032 TRẦN VINH HIỀN 22-03-1999 TN17DB04 Chiều T2

21 1754032034 NGÔ MINH HOÀNG 18-11-1999 TN17DB04 Chiều T2

22 1754032050 NGUYỄN HOÀNG  THUỲ LINH 26-12-1999 TN17DB04 Chiều T2

23 1754032068 LÊ BẢO NGÂN 19-01-1999 TN17DB04 Chiều T2

24 1754032094 ĐÁI THỊ NHƯ QUỲNH 15-11-1999 TN17DB04 Chiều T2

25 1754032095 LÊ THỊ QUỲNH 07-02-1999 TN17DB04 Chiều T2

26 1754032110 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THUỲ 31-01-1999 TN17DB04 Chiều T2

27 1754032150 PHẠM LÊ TƯỜNG VY 16-09-1999 TN17DB04 Chiều T2

28 1754032159 NGUYỄN XUÂN YẾN 14-09-1999 TN17DB04 Chiều T2
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29 1754030146 TRẦN THỊ KIM NGÂN 10-12-1999 TN17DB04 Chiều T2

30 1754032071 NGUYỄN THỊ NGỌC 20-06-1999 TN17DB04 Chiều T2

31 1754032076 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 17-09-1999 TN17DB04 Chiều T2

32 1754032092 NGUYỄN YẾN PHƯỢNG 23-07-2999 TN17DB04 Chiều T2

1 1754032014 Lý Mạnh Cường 28/11/1999 TN17DB02 Sáng T3

2 1754032015 Lê Thị Thúy Diễm 10-11-1999 TN17DB02 Sáng T3

3 1754030311 Nguyễn Thị Thúy Vy 21/12/1999 TN17DB02 Sáng T3

4 1754030252 Lê Quỳnh Trang 23/11/1999 TN17DB02 Sáng T3

5 1754032123 Nguyễn Võ Thùy Trang 09-10-1999 TN17DB02 Sáng T3

6 1754032129 Lê Đình Triều 10-07-1999 TN17DB02 Sáng T3

7 1754032139 Trần Thị Uyên 28/06/1999 TN17DB02 Sáng T3

8 1754032115 Phan Anh Thư 22/09/1999 TN17DB02 Sáng T3

9 1754030232 Nguyễn Duy Thông 11-01-1998 TN17DB02 Sáng T3

10 1754030142 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/01/1999 TN17DB02 Sáng T3

11 1754030143 Nguyễn Thị Kim Ngân 03-08-1999 TN17DB02 Sáng T3

12 1754030150 Nguyễn Trung Nghĩa 02-12-1999 TN17DB02 Sáng T3

13 1754032070 Trần Trung Nghĩa 24/05/1999 TN17DB02 Sáng T3

14 1754032041 Lê Anh Khoa 29/01/1998 TN17DB02 Sáng T3

15 1754030064 Nguyễn Hồng Hải 16/07/1999 TN17DB02 Sáng T3

16 1754032140 CHÂU VI VÂN 03-06-1999 TN17DB04 Sáng T3

1 1754032001 Đào Thúy An 19/02/1999 TN17DB02 Sáng T4

2 1754032009 Trương Đinh Quốc Bảo 05-09-1999 TN17DB02 Sáng T4

3 1754032016 Lê Kiết Doanh 25/09/1999 TN17DB02 Sáng T4

4 1754032021 Nguyễn Huỳnh Đức 24/03/1999 TN17DB02 Sáng T4

5 1754032027 Nguyễn Bá Hải 14/04/1999 TN17DB02 Sáng T4

6 1754032033 Phạm Như Hoa 16/08/1999 TN17DB02 Sáng T4

7 1754032037 Lê Minh Huy 14/08/1999 TN17DB02 Sáng T4

8 1754032157 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/09/1999 TN17DB02 Sáng T4

9 1754032049 Võ Hoàng Lâm 10-02-1999 TN17DB02 Sáng T4

10 1754032057 Phạm Khánh Minh 18/08/1999 TN17DB02 Sáng T4

11 1754032064 Lê Nhật Nam 12-12-1999 TN17DB02 Sáng T4

12 1754032077 Nguyễn Thị Nhi 24/12/1998 TN17DB02 Sáng T4

13 1754032084 Ng~ Trương Quỳnh Như 21/05/1999 TN17DB02 Sáng T4

14 1754032085 Phạm Nguyễn Thanh Như 12-06-1999 TN17DB02 Sáng T4

15 1754032081 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05-10-1999 TN17DB02 Sáng T4

16 1754032090 Nguyễn Thị Thu Phương 17/07/1999 TN17DB02 Sáng T4

17 1754030211 Mai Hồng Sang 09-02-1999 TN17DB02 Sáng T4

18 1754032097 Đỗ Quang Sơn 09-05-1999 TN17DB02 Sáng T4

19 1754032102 Huỳnh Ngọc Thảo 02-03-1999 TN17DB02 Sáng T4

20 1754032105 Nguyễn Thị Giang Thi 19/01/1999 TN17DB02 Sáng T4

21 1754032114 Nguyễn Thị Minh Thư 18/09/1999 TN17DB02 Sáng T4

22 1754032109 Nguyễn Cẩm Thúy 19/03/1999 TN17DB02 Sáng T4

23 1754032111 Nguyễn Phương Thủy 06-12-1999 TN17DB02 Sáng T4

24 1754032117 Đặng Thị Cẩm Tiên 19/03/1999 TN17DB02 Sáng T4

25 1754032118 Lê Ngọc Thủy Tiên 25/11/1999 TN17DB02 Sáng T4

26 1754032144 Nguyễn Phước Vinh 03-09-1999 TN17DB02 Sáng T4

27 1754032145 Trần Hoàng Vũ 26/06/1999 TN17DB02 Sáng T4

28 1754032039 Lê Thị Kim Hương 21/12/1999 TN17DB02 Sáng T4

29 1754032143 Nguyễn Huỳnh Mỹ Vinh 24/08/1999 TN17DB02 Sáng T4

30 1754032101 Lê Tô Đang Thanh 21/07/1999 TN17DB02 Sáng T4
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31 1754030054 NGUYỄN QUỲNH DIỆU ĐOAN 07-07-1999 TN17DB04 Sáng T4

32 1754032058 NGUYỄN THANH HÀ MY 15-11-1999 TN17DB04 Sáng T4

33 1754030198 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 29-12-1999 TN17DB04 Sáng T4

34 1754030101 TRƯƠNG PHÚ KHA 18-01-1999 TN17DB04 Sáng T4

35 1754032060 NGUYỄN THỊ THẢO MY 01-05-1999 TN17DB04 Sáng T4

36 1754030227 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THI 23-10-1999 TN17DB04 Sáng T4

37 1754032131 NGUYỄN NGỌC LAN TRINH 11-10-1999 TN17DB04 Sáng T4

38 1754032151 TRẦN PHƯƠNG VY 24-02-1999 TN17DB04 Sáng T4

39 1754032152 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 11-10-1999 TN17DB04 Sáng T4

1 1754030016 Lê Hồng Ân 30/04/1999 TN17DB01 Chiều T4

2 1754030038 Nguyễn Thanh Quang Duy 09-12-1999 TN17DB01 Chiều T4

3 1754030092 Lê Huỳnh Minh Huân 24/11/1999 TN17DB01 Chiều T4

4 1754030105 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 04-11-1999 TN17DB01 Chiều T4

5 1754030113 Lê Nguyễn Mai Linh 12-11-1999 TN17DB01 Chiều T4

6 1754030139 Hồ Nguyễn Thanh Ngân 17/06/1999 TN17DB01 Chiều T4

7 1754030174 Lê Huỳnh Yến Nhi 06-10-1999 TN17DB01 Chiều T4

8 1754030199 Vũ Thị Tuyết Phương 12-11-1999 TN17DB01 Chiều T4

9 1754030206 Lê Ngọc Như Quỳnh 12-07-1999 TN17DB01 Chiều T4

10 1754030219 Dương Minh Thành 21/04/1999 TN17DB01 Chiều T4

11 1754030222 Lê Thị Thu Thảo 25/01/1999 TN17DB01 Chiều T4

12 1754030225 Võ Ngọc Nhật Thảo 10-04-1999 TN17DB01 Chiều T4

13 1754032108 Trần Thị Mỷ Thuận 02-10-1999 TN17DB01 Chiều T4

14 1754030239 Trần Minh Anh Thư 28/10/1999 TN17DB01 Chiều T4

15 1754030262 Huỳnh Thị Việt Trinh 19/11/1999 TN17DB01 Chiều T4

16 1754030263 Lý Thị Hồng Trinh 01-01-1999 TN17DB01 Chiều T4

17 1754030275 Phạm Thụy Nhã Trúc 14/02/1999 TN17DB01 Chiều T4

18 1754030295 Huỳnh Thị Bích Vân 14/05/1999 TN17DB01 Chiều T4

19 1754030305 Hoàng Thị Trúc Vy 04-11-1999 TN17DB01 Chiều T4

20 1754040022 Nguyễn Thành Công 29/06/1999 TN17DB01 Chiều T4

21 1754032019 Nguyễn Trần Phương Điền 09-03-1999 TN17DB01 Chiều T4

22 1754030106 Lê Quang Khải 15/04/1999 TN17DB01 Chiều T4

23 1754030121 Võ Thị Ngọc Linh 18/06/1999 TN17DB01 Chiều T4

24 1754032066 Nguyễn Bạch Quỳnh Nga 16/02/1999 TN17DB01 Chiều T4

25 1754032107 Nguyễn Hoàng Thịnh 14/10/1999 TN17DB01 Chiều T4

26 1754030280 Nguyễn Phạm Phương Tuyền 19/08/1999 TN17DB01 Chiều T4

27 1754030051 Bùi Dương Công Đạt 21/07/1999 TN17DB01 Chiều T4

28 1754030168 Phạm Thị Thanh Nhàn 28/06/1999 TN17DB01 Chiều T4

29 1754030230 Lê Đức Thịnh 14/10/1999 TN17DB01 Chiều T4

30 1754032023 Lại Thị Thanh Hà TN17DB01 Chiều T4

31 1754032018 Mai Đình Đạt TN17DB01 Chiều T4
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